
Thời gian học: 14h30-17h chiều T3-5-7 từ 27/01/2026 - 04/04/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A140238 Trần Thành Đạt 25/05/2001 0937234201 tranthanhd236@gmail.com
2 201A140135 Hồ Thị Kim Ngân 04/07/2002 0906676682 tigerlily0407@gmail.com
3 201A140358 Nguyễn Võ Minh Tú 25/06/1998 0904819738 nguyenvominhtu1998@gmail.com
4 201A140387 Nguyễn Minh Tâm 12/09/2000 0704500154 hyunri1001@gmail.com
5 211A030806 Nguyễn Trương Bình Phú 26/09/2003 0901402300 binhphu260903@gmail.com
6 211A140068 Nguyễn Thanh Hải 13/02/2003 0839792021 hainguyen130203@gmail.com
7 211A140144 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12/08/2002 0385734641 trangnguyen128ab@gmail.com
8 211A140215 Nguyễn Hồ Khả Tú 27/04/2003 0979340903 khatunguyen1995@gmail.com
9 211A140217 Trần Lan Anh 05/08/2003 0932152792 tranlananh9a22017@gmail.com
10 211A140275 Lê Quỳnh Diễm My 26/11/2003 0379225251 diemmyquynh27@gmail.com
11 221A140059 Trần Thị Mỹ kim 26/01/2004 0964964532 tkim040822@gmail.com
12 221A140144 Huỳnh Ngọc Hân 27/12/2004 0933620040 huynhngochan00000@gmail.com
13 221A140203 Trần Thị Thanh Thư 13/11/2004 0352711243 thanhthu13112004@gmail.com
14 221A140261 Huỳnh Gia Tuệ 04/07/2004 0342883234 huynhgiatue04@gmail.com
15 221A140276 Nguyễn Ngọc Khánh Tường 23/10/2003 0384393277 tuonnnk23@gmail. com
16 221A140504 Trần Thị Minh Thư 03/10/2004 0817007880 haanyeens@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 1/2025 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


